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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng 

 - Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng 

Phân loại DDC 

Trật tự phân cấp của bảng phân loại DDC 

MÔN LOẠI NỘI DUNG PHÂN CẤP 

000 Khoa học máy tính, thông tin & tác phẩm tổng quát 

100 Triết học & Tâm lý học 

200 Tôn giáo 

300 Khoa học xã hội 

400 Ngôn ngữ 

500 Khoa học tự nhiên và toán học 

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng) 

700 Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí 

800 Văn học và tu từ học 

900 Lịch sử địa lý và các ngành phụ trợ 

 - Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên năm (đối với luận án). 

 - Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng 

môn loại khoa học 

 - Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, 

chủ đề, tên tài liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

 - Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ 

tự như : Ngôn ngữ, kho sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 
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Trong đó: D = Kho đọc 

M = Kho mượn 

 Mtn = mượn tự nhiên 

 Mxh= Mượn xã hội 

 Mkte = Mượn kho kinh tế 

 MKt = Mượn kho kĩ thuật 

 Mc = Mượn môn chung 

LA = Kho Luận án 

Ví dụ: 2020/Mtn/ 17199 = Sách nhập năm 2020/ kho mượn tự nhiên/ số đăng kí 

cá biệt 17199 

- Thư viện có khác kho: 

  + Kho Mượn tầng 1: Sách Kinh tế, Kĩ thuật, Luật. 

  + Kho mượn tầng 2: Sách Xã hội, nông lâm, ngoại ngữ 

  + Kho mượn tầng 3: Sách tự nhiên, XHCT, tâm lý, mầm non, thể dục 

  + Kho đọc tầng 4: Sách kho đọc, sách lý luận chính trị, sách địa 

phương, luận án, luận văn, tạp chí. 
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Phần 2. Thư mục sách mới 

 1. Cấu tr c dữ liệu và giải thuật/ Nguy n Thị Xuân  ài, Trịnh Thị Ph , 

Trịnh Thị Anh Loan, Lê  ình Nghiệp. - Thanh Hoá: Thanh Hoá, 2022. -164 tr.: 

bảng, sơ đồ, 24cm. 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; 

các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản, danh sách tuyến tính, ngăn xếp và hàng đợi, 

cấu tr c cây, đồ thị... 

 Phân loại: 005.0711 

 Số ĐKCB:  2022/ MKt: 4084 – 4132 (49c) 

   2022/  : 9861  

 2. Nhận thức nghề nghiệp của sinh viên sư phạm Trường  ại học Hồng  ức 

(Sách chuyên khảo)/ Dương Thị Thoan, Phạm Thị Thu Hoà, Nguy n Thị Hương. - 

H.: Lao động Xã hội, 2021. - 140tr., 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng và các yếu tố tác động đến nhận 

thức nghề nghiệp của sinh viên sư phạm trường  ại học Hồng  ức; đề xuất biện 

pháp nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên đối với nghề 

 Phân loại: 378.0130959741 

 Số ĐKCB: 2022/ Mc: 12098 – 12100 (1c) 

   2022/  : 9865 

 3. Kỹ thuật chăn nuôi vịt Cổ Lũng/ Hoàng Văn Chính,  ỗ Ngọc Hà (ch.b.), 

Trịnh Thị Hồng... . - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2019. -128tr.: ảnh, bảng, 19cm 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, ý nghĩa chăn nuôi và một số đặc điểm sinh học của 

giống vịt Cổ Lũng, Kỹ thuật chăn nuôi, công tác phòng trị bệnh, quy trình giết mổ 

và cách chế biến một số món ăn từ loài vịt này 

 Phân loại: 636.597 

 Số ĐKCB: 2022/  : Mnl: 17 – 19 (3c)  
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   2022/  : 9864 

 4. Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở Việt Nam: Lí luận và thực ti n/ 

Nguy n Lâm Thành. - Thái Nguyên:  ại học Thái Nguyên, 2021. - 227 tr., 21 cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về dân tộc và chính sách dân tộc. 

Hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật về dân tộc và chính sách dân tộc. Công 

tác dân tộc, chính sách dân tộc trên một số lĩnh vực 

 Phân loại: 305.8009597 

 Số ĐKCB: 2022/ Mc: 12094 – 97 (4c) 

   2022/  : 9860 

 5. Giáo trình Xác suất thống kê/ Nguy n Mạnh Hùng, Phạm Văn  àn 

(ch.b.), Nguy n Thị Nga... . - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 192tr.: hình vẽ, 

bảng, 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm và những kiến thức cơ bản về xác suất, 

biến ngẫu nhiên, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên luật số lớn và định lý giới 

hạn, lý thuyết mẫu, lý thuyết ước lượng và kiểm định 

 Phân loại: 519.20711 

 Số ĐKCB:  2022/ Mtn: 17461 – 63 (3c) 

   2022/  : 9873 

 6. Chuyển đổi cơ cấu xã hội  - nghề nghiệp của lao động nông thôn sau tái 

định cư do bị thu hồi đất (nghiên cứu trường hợp tại khu kinh tế nghi sơn, tỉnh 

Thanh Hoá/ Nguy n Thị Duyên, Lê Thị Hợi  – H.: Thông Tin &Truyền Thông 

2019. - 197tr.: minh hoạ, 24cm.  

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận, thực ti n và những yếu tố ảnh hưởng 

chuyển đổi nghề trong quá trình công nghiệp hoá. Xu hướng chuyển đổi nghề và 

giải pháp hỗ trợ lao động nông thôn chuyển đổi nghề ở khu kinh tế Nghi Sơn 

 Phân loại: 305.56330959741 

 Số ĐKCB:  2022/ Mkte: 246 – 258 (13c) 
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   2022/  : 9858 

 7. Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh/ Nguy n Thị  t Sáu. - H.: 

 ại học Thái Nguyên, 2021. - 299tr., 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về giáo dục, tổ chức kĩ năng sống cho học 

sinh. 

 Phân loại: 373.18 

 Số ĐKCB: 2022/ Mc: 12090 – 12093 (4c) 

   2022/  : 9859  

 8. Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục / Bộ 

Tài Chính. - H.: Tài chính, 2021. - 460 tr., 24 cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp; giao nghiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo 

dục. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế 

 Phân loại: 343.59708302638 

 Số ĐKCB: 2022/ Mkte: 295 – 261 (3c) 

   2022/  : 9863 (1c) 

 9. Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc( Kỷ yếu hội 

thảo khoa học quốc gia)/ Lê T  Anh,  oàn Lê Giang, Trần Hoài Anh.... -  H.: Văn 

học, 2019. - 367tr., 24cm 

  Tóm tắt: Gồm các bài viết trình bày tại Hội thảo khoa học quốc gia nghiên 

cứu về: Tiểu thuyết quốc ngữ đầu thế kỷ XX; tiểu thuyết viết về Lý Công Uẩn của 

Phạm Minh Kiên và cảm hứng dân tộc trong tiểu thuyết lịch sử Nam Kỳ trước 

1945; cảm thức lịch sử trong văn học miền Nam 1954 - 1975; truyện ngắn về đề tài 

lịch sử trong văn học Việt Nam từ 1986 đến nay; văn học viết về lịch sử - tiền đề, 

giới hạn và triển vọng; một số vấn đề dạy học văn học về đề tài lịch sử... 

 Phân loại: 895.92209 



Thư mục thông báo sách mới 

Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hồng Đức Page 6 
 

 Số ĐKCB: 2022/ Mxh: 21928 – 31 (4c) 

   2022/  : 9857 

 10. Quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin về chân lý và ý nghĩa 

hiện thời của nó (Sách chuyên khảo)/  ới Thị Thêu. - H.: Khoa học xã hội, 2020. - 

242tr., 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày về bối cảnh lịch sử, tiền đề hình thành và các giai đoạn 

phát triển quan điểm về chân lý của Mác, Ăngghen và Lênin. Quan điểm của Mác, 

Ăngghen và Lênin về chân lý. Ý nghĩa hiện thời và sự vận dụng quan điểm chân lý 

của Mác, Ăngghen, Lênin vào nhận thức một số vấn đề lý luận và thực ti n ở Việt 

Nam hiện nay 

 Phân loại:  335.4 

 Số ĐKCB: 2022/Mc: 12101 – 02 (2c) 

   2002/  : 9862 

  

 

  

 


